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Telling the
Time

Tối qua 

Tối nay

Tối mai

Vào buổi sáng 

Vào buổi chiều 

Vào buổi tối

Sáng qua

Chiều qua

Tối qua

Last night

Tonight 
Tomorrow night 

In the morning

In the afternoon
In the evening

Yesterday morning
Yesterday afternoon

Yesterday evening

The day before yesterday

Yesterday
Today

Tomorrow

The day after tomorrow

Hôm kia 

Hôm qua

Hôm nay

Ngày mai

Ngày kia

SPECIFYING THE TIME OF DAY - XÁC ĐỊNH THỜI GIAN TRONG NGÀY 2

This morning

This afternoon
This evening

Tomorrow morning

Tomorrow afternoon
Tomorrow evening

Sáng nay

Chiều nay 

Tối nay

Sáng mai

Chiều mai

Tối mai

Tuần trước

Tuần này 

Tuần sau

Last week

This week

Next week

SPECIFYING THE WEEK, MONTH, YEAR 
XÁC ĐỊNH TUẦN, THÁNG, NĂM3

TIME - Thời gian
11 SPECIFYING THE DAY - XÁC ĐỊNH NGÀY

Fortnight

Last month

This month

Next month

Last year

This year

Next year

Hai tuần / nửa tháng

Tháng trước

Tháng này

Tháng sau

Năm trước

Năm nay

Năm sau



ENGLISH DAYS, MONTHS AND SEASONS - NGÀY, THÁNG VÀ MÙA  

(Trong tiếng Anh, thứ trong tuần, tháng và mùa thường được viết Hoa)  

 

 

 
Monday - Thứ Hai  
Tuesday - Thứ Ba  
Wednesday - Thứ Tư  
Thursday - Thứ Năm  

Friday - Thứ Sáu  
Saturday - Thứ Bảy  
Sunday - Chủ Nhật  

 

 

 

 
January - Tháng Một  
February - Tháng Hai  
March - Tháng Ba  
April - Tháng Tư   
May - Tháng Năm  
June - Tháng Sáu  
July - Tháng Bảy  

August - Tháng Tám  
September - Tháng Chín  
October - Tháng Mười  
November - Tháng Mười một  
December - Tháng Mười hai  

 

 

 

 

 
Spring - Mùa Xuân 

 

 
 

 

 
Summer - Mùa Hè 

 

 

 

 

 

 

 
Autumn - Mùa Thu 

 

 
 

 
Winter - Mùa Đông 

 

 

 

 



OTHER TIME EXPRESSIONS 
CÁC CỤM TỪ CHỈ THỜI GIAN KHÁC 4

Five minutes ago 

A year ago 
A long time ago 

In ten minutes' time/ in ten minutes 

In ten years' time/ in ten years 
The previous day

The previous year 
The following day 

The following year

Telling The Time
2

Năm phút trước

Một năm trước

Cách đây lâu lắm rồi

Trong thời gian 10 phút / trong (vòng) 10 phút

Trong thời gian 10 năm / trong (vòng) 10 năm 
Ngày trước đó 

Năm trước đó 

Ngày sau đó 

Năm sau đó

DURATION – KHOẢNG THỜI GIAN5

I’ve lived in Canada for six months

I’ve worked here for nine years

We were swimming for a long time

Tôi sống ở Canada được 6 tháng rồi

Tôi làm việc ở đây được 9 năm rồi Bọn 

Chúng tôi đã bơi trong một thời gian dài

Khi nói về khoảng thời gian trong tiếng Anh 

thường dùng từ for ở đằng trước, ví dụ như:

6 FREQUENCY - TẦN SUẤT

Never

Rarely

Occasionally 

Sometimes

Often/ frequently 

Usually/ normally 

Always

Every day/ daily 

Every week/ weekly 

Every month/ monthly 

Every year/ yearly

Fortnightly

Không bao giờ 

Hiếm khi 

Thỉnh thoảng 

Thỉnh thoảng 

Thường xuyên 

Thường xuyên 

Luôn luôn 

Hàng ngày 

Hàng tuần 

Hàng tháng 

Hàng năm

Hai tuần một lần 
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37 HOW TO SAY THE TIME – CÁCH ĐỂ NÓI THỜI GIAN

What’s the time?
What time is it?

(Bây giờ là mấy giờ?)

It’s + “time”
Ex: What time is it, Paul? (mấy giờ rồi Paul)

It’s half past seven. (giờ là 7:30)

at + “time”
Ex: what time do you wake up? (Bạn thức dậy lúc mấy giờ)

I wake up at six o’clock. (tôi thức dậy lúc 6 giờ)

CÁCH NÓI GIỜ ĐÚNG: SỬ DỤNG “O’CLOCK” 

Ex: 1:00 – one o’clock (một giờ đúng)

7:00 – seven o’clock (bảy giờ đúng)

Dùng để nói giờ hơn.

Ex: 3:05 – five past three

(ba giờ năm phút)

Dùng để nói giờ kém

Ex: 3:50 – ten to four

(bốn giờ kém mười)

CÁCH NÓI GIỜ HƠN VÀ GIỜ KÉM

“To”

“Past”

half an hour
½ giờ

midday / noon
(giữa trưa) / 12AM

12:00

half past twelve = twelve thirty 
12:30

quarter past three
3:15 

midnight (giữa đêm)
/ 12PM

00:00 / 24:00 

quarter to four
3:45 

NOTE: HOW TO SAY THE TIME EASILY
CÁCH NÓI THỜI GIAN ĐƠN GIẢN

2: 05 – two oh five

2: 10 – two ten

2: 15 – two fifteen

6: 50 – six fifty

5: 20 – five twenty
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Telling The Time8 EXERCISE – BÀI TẬP

06:15 03:50 01:30

12:15 02:25 03: 55

? QUESTIONS & ANSWERS - HỎI & TRẢ LỜI

IVY'S DAILY ROUTINE - LỊCH TRÌNH HẰNG NGÀY CỦA IVY

Ivy is eleven years old. She lives in Brighton, England. She usually gets up at
half past six in the morning. Then she brushes her teeth, takes a shower, and
gets dressed. After that, she has breakfast before going to school. For breakfast,
she always eats toast with fried eggs and drinks milk.

Then, she goes to school by bicycle. It takes her about five minutes to ride to
school. Her class starts at six forty-five and finishes at eleven a.m. After school,
she returns home to have lunch with her family. In the afternoon, she plays the
guitar with her friends and does her homework at six p.m. It is time for dinner.
Then she always reads book or watches television with her parents. Finally, she
goes to bed at ten o'clock. Ivy is a happy little girl!

1. How old is Ivy?

2. What time does Ivy get up?

3. What does she have for breakfast?

4. Does she go to school on foot?

5. How long does it take for Ivy to ride to school?

6. What time does her class start?

7. What time does it finish?

8. What does Ivy do after school?

9. What does she do in the afternoon?

10. What time does Ivy go to bed?
get up

brush my teeth

take a shower / have a shower 

get dressed

have breakfast / lunch / dinner 

go to bed

thức dậy

đánh răng

đi tắm

mặc quần áo vào 

ăn sáng / trưa / tối

đi ngủ

8



Dr. English System – Hotline: 0966 557 821

Talk about
your daily routine.

6

Every day, I wake up at 6 o'clock, but I get out of bed at 6:30. First, I have a
shower, and then I have breakfast. I usually have a cup of tea and bread. Next, I
get dressed and go to work at 7:30. At half past eight, I start work. I often have
lunch with my colleagues in my office. After work, I go shopping for food. I get
home before half past seven. I take a short rest then I do some housework. At
about eight, I cook dinner for my family. We usually have dinner at half past nine.
After that, my parents and I watch TV together. Sometimes, when I need to
breathe fresh air, I take my dog for a walk in the park. Finally, I often read some
books and go to bed at midnight.

JOHN'S DAILY ACTIVITIES - HOẠT 
ĐỘNG HẰNG NGÀY CỦA JOHN

Breathe fresh air

Take a rest
Do some housework

hít thở không khí trong lành

nghỉ ngơi

làm một vài việc nhà

It takes + O + time + to do something
Lấy ai đó bao nhiêu thời gian để làm gì đó

Ex: It takes me 10 minutes to ride to school

Tôi mất 10 phút để đi đến trường

DISCUSSION - THẢO LUẬN9

Telling The Time

JOHN'S DAILY ACTIVITIES - HOẠT ĐỘNG HẰNG NGÀY CỦA JOHN
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